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HTTNV HTNV
KHÔNG 
HTNV

GHI CHÚ

1 Đặng Thị Thanh Xuân Hiệu trưởng 1
2 Nguyễn Thị Hiếu P. Hiệu trưởng 1
3 Nguyễn Thị Lan P. Hiệu trưởng 1
4 Nguyễn Thị Thu Trang NV Kế toán 1
5 Trương Thị Thu Loan NV Văn thư 1
6 Nguyễn Thị Minh Thu NV Y tế 1
7 Nguyễn Thục Anh Giáo viên 1
8 Nguyễn Thị Dương Giáo viên 1
9 Dương Thị Điệp Giáo viên 1
10 Trần Hương Giang Giáo viên 1
11 Bùi Thị Ngọc Hà Giáo viên 1
12 Nguyễn Huyền Hạnh Giáo viên
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THAI SẢN 12 Nguyễn Huyền Hạnh Giáo viên
13 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên 1
14 Đinh Thị Thuý Hoà Giáo viên 1
15 Lâm Thị Huyền Giáo viên 1
16 Nguyễn Mai Hương Giáo viên 1 XS cấp quận

17 Vũ Thị Mai Hương Giáo viên 1
18 Nguyễn Thị Hường Giáo viên 1
19 Đỗ Thị Linh Giáo viên 1
20 Nguyễn Thuỳ Linh Giáo viên 1
21 Nguyễn Thị Hương Mai Giáo viên 1
22 Nguyễn Thị Mùi Giáo viên 1
23 Nguyễn Thị Nga Giáo viên 1
24 Nguyễn Thị Thu Nga Giáo viên 1
25 Nguyễn Thị Nhàn Giáo viên 1
26 Đinh Thị Minh Phương Giáo viên
27 Nguyễn T Hương Quỳnh Giáo viên
28 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên 1
29 Nguyễn Thị Thoa Giáo viên 1
30 Trần Thị Thu Thuỷ Giáo viên 1
31 Nguyễn Thị Thương Giáo viên 1
32 Nguyễn T Huyền Trang Giáo viên 1
33 Nguyễn Thị Loan Trang Giáo viên 1
34 Nguyễn Thị Bình Cô nuôi 1

THAI SẢN 

THAI SẢN 
THAI SẢN 

34 Nguyễn Thị Bình Cô nuôi 1



35 Nguyễn Thị Lệ Hằng Cô nuôi 1
36 Vũ Thị Thanh Huyền Cô nuôi 1
37 Đào Phương Linh Cô nuôi 1
38 Hoàng Thị Mến Cô nuôi 1
39 Phùng Thị Nhung Cô nuôi 1
40 Đặng Thị Minh Phương Cô nuôi 1
41 Nguyễn Hồng Thuý Cô nuôi 1
42 Nguyễn Thị Thuỷ Cô nuôi 1
43 Trương Thị Thu Trang Cô nuôi 1
44 Bùi Thế Hùng Bảo vệ 1
45 Nguyễn Danh Tâm Bảo vệ 1
46 Lý Công Thọ Bảo vệ 1
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HTXSNV: 05/46
HTTNV: 36/46
HTNV: 01/46

                                                                                            Không HT: 01/46
Thai sản: 03/46

TỔNG SỐ

NGƯỜI TỔNG HỢP

Trương Thị Thu Loan Đặng Thị Thanh Xuân

HIỆU TRƯỞNG




